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QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG

Page 2
                        

Muc tiêu
 Nêu được ý nghĩa của quy trình chăm sóc điều
 dưỡng.
 Mô tả đầy đủ các bước của quy trình chăm sóc điều
 dưỡng.
 Áp dung đúng quy trình chăm sóc trong công tác
 chăm sóc NB.
 Ứng dung được cách ghi phiếu theo dõi chăm sóc.
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1.KHÁI NIỆM VỀ
 QUY TRÌNH CHĂM SÓC
 Định nghĩa quy trình:
 Là một vòng tròn khép kín, gồm nhiều bước
 phải trải qua nhằm đạt được muc tiêu đề ra.
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1.KHÁI NIỆM VỀ
 QUY TRÌNH CHĂM SÓC
 Định nghĩa quy trình chăm sóc:
 Quy trình gồm các bước ĐD phải trải qua, hàng loạt các hoạt động theo kế hoạch đã được định trước để hướng đến kết quả chăm sóc NB như mong muốn.
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2.Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH
 QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG
 Là những bước mà ĐD trải qua để đạt muc tiêu CSNB.
 Không bỏ sót công việc CSNB.
 Việc CS được thực hiện liên tuc.
 Có kinh nghiệm cải tiến nghề nghiệp.
 Giúp ĐD có trách nhiệm, ý thức được việc mình làm.
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2.Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH
 QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG
 Là thông tin về BN giữa các NVYT.
 Giúp việc quản lý điều dưỡng được tốt.
 Thống kê công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng.
 Công cu/ vấn đề đào tạo điều dưỡng.
 NB an tâm tin tưởng trong vấn đề CS.
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3.QUY TRÌNH CHĂM SÓC
 ĐIỀU DƯỠNG
 Bước 1
 Nhận định
 • Thu thập thông tin
 • Phân tich
 • Chẩn đoán ĐD
 Bước 3
 Thực hiện Kế hoạch ĐD
 • Hành động theo kế
 hoạch đề ra.
 • Ghi chép sự đáp ứng
 Bước 2
 Lập kế hoạch ĐD
 • Xác định ưu tiên
 • Vấn đề chăm sóc
 • Đáp ứng muc tiêu
 Bước 4
 Đánh giá
 Trong lúc chăm sóc
 Sau khi chăm sóc
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Bước 1: Nhận định NB
 1. Thu thập thông tin NB
 Nhận định NB là một quy trình gồm:
 Khai thác tiền sử.
 Các kết quả khám thực thể
 Ghi nhận các dấu hiệu sinh tồn, cân nặng
 Xem lại hồ sơ điều trị
 Các kết quả xét nghiệm CLS
 Dữ liệu chủ quan do NB thông báo
 Dữ liệu khách quan do ĐD nhận định quan sát
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Bước 1: Nhận định NB
 Khai thác tiền sử: Phỏng vấn NB và gia đình
 Hướng dẫn NB khai những thông tin giá trị các
 yêu cầu
 Khởi đầu lúc nào.
 Thời gian bao lâu.
 Vị trí nơi bệnh.
 Mức độ nghiêm trọng: số lượng, tính chất các triệu chứng…
 Yếu tố làm tăng.
 Yếu tố làm giảm triệu chứng?
 Đã điều trị nội, ngoại khoa trước đây?
 Có dị ứng hay không?
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Bước 1: Nhận định NB
 Khai thác tiền sử: Phỏng vấn NB và gia đình
 Hướng dẫn NB khai những thông tin giá trị các
 yêu cầu
 Khởi đầu lúc nào.
 Thời gian bao lâu.
 Vị trí nơi bệnh.
 Mức độ nghiêm trọng: số lượng, tính chất các triệu chứng…
 Yếu tố làm tăng.
 Yếu tố làm giảm triệu chứng?
 Đã điều trị nội, ngoại khoa trước đây?
 Có dị ứng hay không?
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Bước 1: Nhận định NB
 2. Khám các hệ thống cơ thể:
 Chuẩn bị NB trước khi khám:
 Giải thích.
 Giúp NB kín đáo.
 Đảm bảo thoải mái.
 Che kín khi bỏ quần áo họ bằng drap.
 Luôn giải thích trong quá trình khám.
 Sắp xếp dung cu khám thuận tiện.
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Bước 1: Nhận định NB
 2. Khám các hệ thống cơ thể:
 Các kỹ thuật thăm khám:
 Quan sát NB: tổng trạng, tri thức, biến chứng lâm sàng
 nếu có.
 Cần bao quát và kết hợp lúc khám.
 Cần khách quan và không quyết đoán.
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Bước 1: Nhận định NB
 3. Đánh giá bằng sự thăm khám:
 Bằng những dụng cụ khám thực thể:
 Ống nghe: nghe tiếng tim, tiếng phổi.
 Máy đo huyết áp: cần sử dung cùng với ống nghe
 Đèn soi, ống soi để khám bên trong các xoang.
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Bước 1: Nhận định NB
 3. Đánh giá bằng sự thăm khám:
 Dùng các ngũ quan để thăm khám:
 Nhìn:
 Nghe:
 Sờ:
 Ngửi:
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Bước 1: Nhận định NB
 4. Ghi chép cẩn thận khi phát hiện vấn đề bất thường:
 Ghi vào phiếu theo dõi và chăm sóc: ĐD tận dung kỹ
 năng:
 Kỹ năng ghi chép.
 Kỹ năng nghe.
 Kỹ năng ra quyết định.
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Bước 1: Nhận định NB
 4. Ghi chép cẩn thận khi phát hiện vấn đề bất thường:
 Sắp xếp thứ tự ưu tiên:
 Ảnh hưởng đến tính mạng.
 Làm NB thấy bất an.
 Những việc có thể kéo dài.
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Bước 2: Lập kế hoạch chăm sóc
 Thiết lập chẩn đoán ĐD nhận định xây dựng can thiệp
 ĐD và thành lập KHCS.
 KHCS: giải quyết nhu cầu NB
 Từ đơn giản đến phức tạp
 Từ trước mắt đến lâu dài
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Bước 2: Lập kế hoạch chăm sóc
 YÊU CẦU CHẨN ĐOÁN ĐIỀU DƯỠNG
 Cum từ nêu vấn đề của NB cần ĐD đáp ứng
 Ngắn gọn rõ ràng
 Chính xác dựa trên dữ kiện có thật
 Gồm 02 vế: Vấn đề của NB + nguyên nhân
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Bước 2: Lập kế hoạch chăm sóc
 Mục tiêu chăm sóc: yêu cầu
 Muc tiêu đưa ra để có hướng giải quyết
 Muc tiêu mà NB cần đạt
 Phải gắn với chẩn đoán ĐD
 Có thể ấn định thời gian
 Kết quả liên quan đến BN.
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Bước 3: Hành động Điều dưỡng
 Việc phải làm từ kế hoạch đặt ra
 Làm đến khi có kết quả chứ không làm hết kế
 hoạch
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Bước 4: Lượng giá
 Có tiêu chuẩn đánh giá từng vấn đề
 Đánh giá CS ở mức độ nào, kết thúc, bổ sung hoặc
 thay đổi KHCS
 Phải đánh giá kết quả, ghi tình trạng hiện tại, các số liệu
 Lượng gía trong, sau khi thực hiện và tái thẩm định lại.
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CHÂN THÀNH CÁM ƠN
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